
UBND XÃ GIA PHÚC

Thanh tra Kiểm tra

1
Cơ sở gia công may 

mặc Dũng Lan Thị Xá
x

kiểm tra thu gom rác 

thải may mặc Quý III CAX Gia Phúc

2 Nguyễn Văn Phẳng 
Thôn Lai Hà, xã 

Gia Phúc, TP Hải 

Phòng

x

Kiểm tra tính trung 

thực, chính xác của 

thông tin trong hồ sơ 

đăng ký kinh Quí II Phòng KT xã

3

Phạm Văn Tuấn

Thôn Phong Lâm, 

xã Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

x

Kiểm tra tính trung 

thực, chính xác của 

thông tin trong hồ sơ 

đăng ký kinh Quí II Phòng KT xã

4

Nguyễn Văn Lập 

Thôn Trúc Lâm, 

xã Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

x

Kiểm tra tính trung 

thực, chính xác của 

thông tin trong hồ sơ 

đăng ký kinh Quí II Phòng KT xã

5

Nguyễn  Thiên Sơn

Thôn Phong Lâm, 

xã Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

x

Kiểm tra tính trung 

thực, chính xác của 

thông tin trong hồ sơ 

đăng ký kinh Quí II Phòng KT xã

6

Phạm Văn Tuyên

Thôn Phạm 

Trung, xã Gia 

Phúc, TP Hải 

Phòng

x

Kiểm tra tính trung 

thực, chính xác của 

thông tin trong hồ sơ 

đăng ký kinh Quí II Phòng KT xã
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(Kèm theo Văn bản số        /       ngày      /      /               của .........)

STT

Tên Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, hộ, cá 

nhân kinh doanh

Địa chỉ
Mã số

doanh nghiệp

Hình thức thanh tra, 

kiểm tra Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

Thời gian tiến 

hành
Đơn vị chủ trì



7
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN THƠ

Thôn Trúc Lâm, 

Xã Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

8163572061-001

( 04G8007556)
x

- Kiểm tra về truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

ghi nhãn thực hiện theo 

quy định;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản 

phẩm tại cửa hàng.

Tháng 9/2026

Đoàn kiểm tra 

liên ngành của 

UBND xã

8
HỘ KINH DOANH 

PHỞ BÒ ĐOÀN DỰ

Thôn Phạm 

Trung, Xã Gia 

Phúc, TP Hải 

Phòng

8048369209-0019

(04G8007571)
x

- Các giấy tờ liên quan 

về an toàn thực phẩm

- Nguồn gốc thực 

phẩm;

- Công tác đảm bảo an 

toàn vệ sinh trong quá 

trình chế biến

- Kiểm thực 3 bước.

Tháng 9/2026

Đoàn kiểm tra 

liên ngành của 

UBND xã

9

HỘ KINH DOANH 

TRẦN HÙNG 

MẠNH

Thôn Phương 

Khê, Xã Gia 

Phúc, TP Hải 

Phòng

8151714473-001

( 04G800000291/HKD)
x

- Kiểm tra về truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

ghi nhãn thực hiện theo 

quy định;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản 

phẩm tại cửa hàng.

Tháng 9/2026

Đoàn kiểm tra 

liên ngành của 

UBND xã



10
HỘ KINH DOANH 

PHẠM TIẾN THỤ

Thôn Kênh Triều, 

Xã Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

8035899128-001

( 04G8007188)
x

- Kiểm tra về truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

ghi nhãn thực hiện theo 

quy định;

- Kiểm tra, hậu kiểm về 

điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản 

phẩm tại cửa hàng.

Tháng 9/2026

Đoàn kiểm tra 

liên ngành của 

UBND xã

11

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH HUY 

PHÁT

Thôn Phương 

Khê, Xã Gia 

Phúc, TP Hải 

Phòng

8259600545-001

( 04G8007358)
x

- Kiểm tra các giấy tờ 

về hộ kinh doanh, an 

toàn thực phẩm;

- Nguồn gốc nguyên 

liệu làm bánh;

- Khu vực chế biến;

- Khu vực lưu trữ thành 

phẩm;

- Hạn sử dụng các loại 

bánh hiện đang sản 

xuất, kinh doanh.

Tháng 9/2026

Đoàn kiểm tra 

liên ngành của 

UBND xã



Hộ KD vật liệu

Hộ SX giầy dép da

Hộ SX giầy dép da

Hộ SX giầy dép da

Hộ SX giầy dép da
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Ghi chú



Bán lẻ lương thực, thực 

phẩm, đồ uống, thuốc 

lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn trong các cửa 

hàng kinh doanh tổng 

hợp,Bán lẻ sách, báo, 

tạp chí văn phòng 

phẩm trong các cửa 

hàng chuyên 

doanh,Dịch vụ ăn uống 

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

Bán lẻ hàng hóa khác mới 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh,Bán lẻ 

lương thực, thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá, thuốc 

lào chiếm tỷ trọng lớn 

trong các cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp



Bán lẻ lương thực, thực 

phẩm, đồ uống, thuốc 

lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn trong các cửa 

hàng kinh doanh tổng 

hợp,Bán lẻ sách, báo, 

tạp chí văn phòng 

phẩm trong các cửa 

hàng chuyên 

doanh,Dịch vụ ăn uống 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột



UBND XÃ GIA PHÚC

Thanh tra Kiểm tra

1
Hộ kinh doanh 

Minh Khang

Thôn Phong 

Lâm, Gia Phúc
x

Ngày 15/12/2025, CAX Gia Phúc phối hợp Đội QLTT 

số 11 kiểm tra, ra QĐXP VPHC đối với Hộ kinh 

doanh Minh Khang, địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã Gia 

Phúc về hành vi Buôn bán vật phẩm mang nhãn hiệu 

giả mạo. Xử phạt: 11.500.000đ

12/15/2025

2

Công ty TNHH 

suất ăn công 

nghiệp Ngọc 

Phương

thôn Đĩnh Đào, 

xã Gia Phúc, 

thành phố Hải 

Phòng

08013977540

x

Hồi 09 giờ 40 ngày 09/01/2026 tại thôn Đĩnh Đào, xã 

Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH suất 

ăn công nghiệp Ngọc Phương, có hành vi: Sử dụng 

người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, 

đeo khẩu trang; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Công an 

xã Gia Phúc xử phạt số tiền: 4.000.000 đồng. Ngày 

10/01/2026 Công an xã Gia Phúc ra Quyết định xử 

phạt VPHC số 18  /QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH 

suất ăn công nghiệp Ngọc Phương về hành vi trên, 

phạt tiền: 4.000.000đ.
1/9/2026
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(Kèm theo Văn bản số        /       ngày      /      /               của .........)

STT

Tên Doanh 

nghiệp, Hợp tác 

xã, hộ, cá nhân 

kinh doanh

Địa chỉ
Mã số

doanh nghiệp

Hình thức thanh tra, 

kiểm tra
Nội dung thanh tra, kiểm tra

Thời gian kiểm 

tra



3
Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Vui

Thôn Văn Lâm, 

xã Gia Phúc
x

Ngày 26/01/2026, Công an xã Gia Phúc phối hợp với 

đội QLTT số 11 xử phạt VPHC đối với hộ kinh doanh 

Phạm Thị Vui, Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Gia Phúc 

có hành vi:  - Đặt một số hành hóa gồm chai Coca 

Cola, Pepsi, Chai trà xanh… trực tiếp trên nền của 

cửa hàng mà không đặt lên giá kệ (VP quy định của 

PL về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản TP); - 

Không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong các hình 

thức theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa 

bánh Oreo, bánh Karo, bánh Danisa (Không niêm yết 

giá hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức 

theo QĐ của pháp luật). Phạt tiền với 2 hành vi nêu 

trên số tiền: 2.750.000 đồng. 1/26/2026

4

hộ kinh doanh 

Phạm Thị Mười

Thôn Văn Lâm, 

xã Gia Phúc
x

Ngày 26/01/2026, Công an xã Gia Phúc phối hợp với 

đội QLTT số 11 xử phạt VPHC đối với hộ kinh doanh 

Phạm Thị Mười, Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Gia Phúc 

có hành vi: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2026 

phát hiện hộ kinh doanh Phạm Thị Mười - Đặt một số 

hành hóa gồm thùng bia Heineken, thùng bia Hà Nội, 

nước uống tinh khiết Number One… trực tiếp trên nền 

của cửa hàng mà không đặt lên giá kệ (VP quy định 

của PL về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản 

TP); - Không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong 

các hình thức theo quy định của pháp luật đối với 

hàng hóa bánh Orion Opéra, nánh Kinh đô Solite, 

lương khô hoa quả tổng hợp (Không niêm yết giá 

hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức theo 

QĐ của pháp luật). Phạt tiền với 2 hành vi nêu trên số 

tiền: 2.750.000 đồng. 1/26/2026



5

Hộ kinh doanh 

Xôi Gà V52

thôn Long 

Tràng, xã Gia 

Phúc

x

CAX Gia Phúc báo cáo: Ngày 05/02/2026, CAX Gia Phúc 

ra QĐXPVPHC đối với:  - Ngày 03/02/2026 Công an xã 

Gia Phúc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

01/QĐ-XPHC đối với Hộ kinh doanh Xôi Gà V52, do ông 

Trần Mạnh Hùng; Sinh năm: 1980 là chủ hộ kinh doanh; 

địa chỉ tại: thôn Long Tràng, xã Gia Phúc, thành phố Hải 

Phòng.

Hồi 08 giờ 15 phút ngày 02/02/2026, tại khu vực chế biến 

thực phẩm có động vật, côn trùng gây hại (ruồi), đã có hành 

vi vi phạm tại khu vực chế biến. Phạt tiền 2.000.000 đồng. 2/5/2026

6

Công ty TNHH 

một thành viên 

đầu tư và dịch vụ 

An Anh

thôn Long 

Tràng, xã Gia 

Phúc

x

Ngày 05/02/2026 Công an xã Gia Phúc ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với Công ty 

TNHH một thành viên đầu tư và dịch vụ An Anh, do bà 

Dương Thị Lan; Sinh năm: 1980 là người đại diện; Địa chỉ 

đăng ký kinh doanh: Trạm dịch vụ V52, thôn Long Tràng, 

xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Hồi 10 giờ 20 phút 

ngày 02/02/2026 tại khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm 

có để chung thực phẩm đã chế biến, thực phẩm chín và thực 

phẩm sống cùng tủ lưu trữ, cấp đông, không bảo đảm ngăn 

ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực 

phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. 'Phạt tiền 

4.000.000 đồng.
2/5/2026

9

Công ty cổ phần 

IYC Việt Nam

thôn Long 

Tràng, xã Gia 

Phúc

x

Ngày 05/02/2026 Công an xã Gia Phúc ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC đối với Công ty 

cổ phần IYC Việt Nam; Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Trạm 

dịch vụ V52, Thôn Long Tràng, xã Gia Phúc, TP. Hải 

Phòng 

Hồi 15 giờ 00 phút ngày 02/02/2026 tại khu vực chế biến 

thực phẩm có động vật, côn trùng gây hại (ruồi) tại thời 

điểm kiểm tra, 

Phạt tiền 4.000.000 đồng. 2/5/2026

7
TNHH Phương 

trung

thôn Thị xá, Gia 

Phúc x kiểm tra công tác đảm bảo môi trường
5/12/2026

8
TNHH Đức Hải 

Foot

Thôn Phương 

Khê, Gia Phúc x kiểm tra công tác đảm bảo môi trường
5/12/2026



9
Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Quyền

 Thôn Đĩnh Đào, 

Xã Đoàn 

Thượng, Huyện 

Gia Lộc, Tỉnh 

Hải Dương, Việt 

Nam

8814747885-

001
x

- Kiểm tra về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; ghi 

nhãn thực hiện theo quy định;

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản phẩm tại cửa hàng.

- Các giấy tờ liên quan về an toàn thực phẩm. 1/20/2026

10
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngần

Thôn Thị Xá, xã 

Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

8068461139-

001
x

- Kiểm tra về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; ghi 

nhãn thực hiện theo quy định;

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản phẩm tại cửa hàng.

- Các giấy tờ liên quan về an toàn thực phẩm. 1/20/2026

11
Hộ kinh doanh Lê 

Văn Thiệu

Thôn Thị Xá, xã 

Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

04G8003921 x

- Kiểm tra về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; ghi 

nhãn thực hiện theo quy định;

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản phẩm tại cửa hàng.

- Các giấy tờ liên quan về an toàn thực phẩm. 1/20/2026

12
Hộ kinh doanh Lê 

Văn Thiệu

Thôn Thị Xá, xã 

Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

04G8003921 x

- Kiểm tra về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; ghi 

nhãn thực hiện theo quy định;

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản phẩm tại cửa hàng.

- Các giấy tờ liên quan về an toàn thực phẩm. 1/20/2026

13
Hộ kinh doanh 

Ngô Thị Gấm

Thôn Thị Xá, xã 

Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

04G8005581 x

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan về an toàn thực phẩm; 

Vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực chế biến thức ăn, 

khu vực lưu trữ thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã 

qua chế biến. 
1/20/2026

14

Hộ kinh doanh 

thực phẩm tươi 

sống Tuyết Mai

Thôn Thị Xá, xã 

Gia Phúc, TP 

Hải Phòng

8690731833-

001
x

- Kiểm tra về truy xuất nguồn gốc thực phẩm;

- Kiểm tra, hậu kiểm về ghi nhãn thực hiện theo quy 

định;

- Kiểm tra, hậu kiểm về điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm.

- Hạn sử dụng các sản phẩm tại cửa hàng. 1/20/2026

15



CAX Gia 

Phúc

Ghi chú
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(Kèm theo Văn bản số        /       ngày      /      /               của .........)

Đơn vị 

chủ trì



Đội QLTT 

số 11

Đội QLTT 

số 11



CAX Gia 

Phúc

CAX Gia 

Phúc

CAX Gia 

Phúc

CAX Gia 

Phúc

CAX Gia 

Phúc



Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;

Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;

Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;

Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;

Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;

Đoàn kiểm 

tra liên 

ngành, 

UBND xã 

chủ trì

- Công an 

xã;

- Phòng 

kinh tế;

- Trạm y tế 

xã;
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